	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS BỒ ĐỀ
NĂM HỌC 2022 - 2023
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN: Công nghệ 6
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: ……./04/2023



	Mã đề: 01



I. Trắc nghiệm (5 điểm): Hãy chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng điện, cần lưu ý:
	A. Không chạm vào những nơi hở điện	B. Không chạm vào dây điện trần
	C. Không chạm vào ổ cắm điện	D. Cả 3 đáp án trên
Câu 2: “Khai thác yếu tố văn hóa, truyền thống trong dân gian, dân tộc” là đặc điểm của phong cách thời trang nào?
	A. Dân gian	B. Cổ điển	C. Thể thao	D. Lãng mạn
Câu 3: Loại đèn điện nào tiết kiệm điện năng nhất?
	A. Đèn sợi đốt	B. Đèn compact	C. Đèn LED	D. Đèn huỳnh quang
Câu 4: Một bóng đèn LED có thông số kĩ thuật như sau: 110V – 5W. Hỏi bóng đèn đó có công suất định mức là bao nhiêu?
	A. 110 W	B. 100W và 5 W	C. 5 W	D. 110 W hoặc 5 W
Câu 5: Cách sử dụng, bảo quản trang phục nào sau đây là không nên?
	A. Sử dụng trang phục lấp lánh, đắt tiền để tăng thêm vẻ đẹp cho bản thân
	B. Biết mặc thay đổi, phối hợp áo và quần hợp lí
	C. Bảo quản trang phục đúng kĩ thuật sẽ giữ được vẻ đẹp, độ bền của trang phục
	D. Sử dụng trang phục phù hợp với hoạt động, công việc và hoàn cảnh xã hội
Câu 6: Khi lựa chọn nồi cơm điện cần quan tâm đến:
	A. Dung tích và chức năng của nồi	B. Sở thích
	C. Chức năng của nồi	D. Dung tích nồi
Câu 7: Bộ phận nào của nồi cơm điện có thể được phủ một lớp chống dính?
	A. Thân nồi	B. Bộ phận điều khiển
	C. Nồi nấu	D. Nắp nồi
Câu 8: Đồ dùng nào sau đây không phải là đồ dùng điện trong gia đình?
	A. Bàn là	B. Máy xay sinh tố	C. Máy sấy	D. Xe đạp
Câu 9: Khi sử dụng nồi cơm điện cần lưu ý gì?
	A. Có thể mở nắp nồi để kiểm tra cơm khi đang nấu
	B. Có thể nấu quá lượng gạo quy định
	C. Dùng tay che van thoát hơi của nồi cơm điện khi nồi đang nấu
	D. Đặt nồi cơm điện ở nơi khô ráo, thoáng mát
Câu 10: Việc lựa chọn trang phục cần dựa trên những yếu tố nào?
	A. Lứa tuổi, điều kiện làm việc, mốt thời trang.
	B. Điều kiện tài chính, mốt thời trang.
	C. Vóc dáng cơ thể, lứa tuổi, mục đích sử dụng, sở thích, điều kiện làm việc, tài chính.
	D. Khuôn mặt, lứa tuổi, mục đích sử dụng.
Câu 11: Nguyên lí làm việc của nồi cơm điện thực hiện theo sơ đồ nào sau đây?
	A. Nguồn điện  → Bộ phận sinh nhiệt  → Bộ phận điều khiển → Nồi nấu
	B. Nguồn điện → Nồi nấu → Bộ phận điều khiển → Bộ phận sinh nhiệt
	C. Nguồn điện → Bộ phận điều khiển → Bộ phận sinh nhiệt → Nồi nấu.
	D. Nguồn điện  → Bộ phận sinh nhiệt → Nồi nấu → Bộ phận điều khiển
Câu 12: Đồ dùng điện trong gia đình là:
	A. Hoạt động bằng năng lượng điện	B. Cả 3 đáp án trên
	C. Các sản phẩm công nghệ	D. Phục vụ sinh hoạt trong gia đình
Câu 13: Yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến sự thay đổi của thời trang?
	A. Sự phát triển của khoa học và công nghệ
	B. Giáo dục
	C. Văn hóa
	D. Sự phát triển kinh tế
Câu 14: Yếu tố nào dưới đây được dùng để trang trí, làm tăng vẻ đẹp và tạo hiệu ứng thẩm mĩ cho trang phục?
	A. Kiểu dáng	B. Chất liệu
	C. Màu sắc	D. Đường nét, họa tiết
Câu 15: Loại trang phục nào có kiểu dáng đơn giản, rộng, dễ hoạt động; thường có màu sẫm, được may từ vải sợi bông?
	A. Trang phục ở nhà	B. Trang phục dự lễ hội
	C. Trang phục đi học	D. Trang phục lao động
Câu 16: Van thoát hơi trên nắp nồi cơm điện có chức năng
	A. Hiển thị trạng thái hoạt động của nồi cơm điện
	B. Cung cấp nhiệt cho nồi
	C. Đáp án khác
	D. Điều chỉnh áp suất trong nồi cơm điện
Câu 17: Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về lựa chọn đồ dùng điện trong gia đình?
	A. Lựa chọn loại có khả năng tiết kiệm điện
	B. Lựa chọn loại có thông số kĩ thuật và tính năng phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình
	C. Lựa chọn các thương hiệu và cửa hàng uy tín
	D. Lựa chọn loại cao cấp nhất, có giá cả đắt nhất
Câu 18: Loại bóng đèn tiêu thụ nhiều điện năng nhất là
	A. Huỳnh quang	B. Compact	C. Sợi đốt	D. LED
Câu 19: “Người ta thiết kế công trình/ Tôi đây thiết kế áo mình, áo ta” nói về nghề nào dưới đây?
	A. Kỹ sư xây dựng	B. Kiến trúc sư
	C. Kinh doanh quần áo	D. Thiết kế thời trang
Câu 20: Mùa đông, bác nông dân muốn thắp sáng điện để sưởi ấm cho đàn gà. Bác nên sử dụng loại bóng đèn nào để nhiệt tỏa ra là nhiều nhất?
	A. Compact	B. Sợi đốt	C. LED	D. Huỳnh quang
[bookmark: _Hlk101343377]
II. Tự luận (5 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Nêu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của bóng đèn sợi đốt.
[bookmark: _Hlk101382090]Câu 2: (2 điểm) Nêu cấu tạo của nồi cơm điện? Trình bày cách nấu cơm bằng nồi cơm điện.
Câu 3: (1 điểm) Bảng dưới là các thông tin về độ sáng, công suất tiêu thụ và giá thành của một số loại bóng đèn sử dụng nguồn điện 220V
	Độ sáng (lm)
	Bóng đèn sợi đốt
	Bóng đèn compact
	Bóng đèn LED

	
	Công suất (W)
	Giá thành (VNĐ)
	Công suất (W)
	Giá thành (VNĐ)
	Công suất (W)
	Giá thành (VNĐ)

	220
	25
	8 000
	6
	24 000
	3
	35 000

	400
	40
	10 000
	9
	35 000
	5
	50 000

	700
	60
	14 000
	12
	50 000
	7
	60 000


Một đèn học đang sử dụng loại bóng đèn sợi đốt có thông số kĩ thuật 220 V – 60 W
Nếu bóng này bị hỏng, loại bóng đèn nào có thể được lựa chọn để thay thế? Tại sao?

Chúc các em làm bài tốt!
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	Mã đề: 02



I. Trắc nghiệm (5 điểm): Hãy chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Loại trang phục nào có kiểu dáng đơn giản, rộng, dễ hoạt động; thường có màu sẫm, được may từ vải sợi bông?
	A. Trang phục đi học	B. Trang phục ở nhà
	C. Trang phục dự lễ hội	D. Trang phục lao động
Câu 2: Mùa đông, bác nông dân muốn thắp sáng điện để sưởi ấm cho đàn gà. Bác nên sử dụng loại bóng đèn nào để nhiệt tỏa ra là nhiều nhất?
	A. Compact	B. Sợi đốt	C. Huỳnh quang	D. LED
Câu 3: Việc lựa chọn trang phục cần dựa trên những yếu tố nào?
	A. Vóc dáng cơ thể, lứa tuổi, mục đích sử dụng, sở thích, điều kiện làm việc, tài chính.
	B. Điều kiện tài chính, mốt thời trang.
	C. Lứa tuổi, điều kiện làm việc, mốt thời trang.
	D. Khuôn mặt, lứa tuổi, mục đích sử dụng.
Câu 4: Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng điện, cần lưu ý:
	A. Không chạm vào dây điện trần	B. Không chạm vào ổ cắm điện
	C. Không chạm vào những nơi hở điện	D. Cả 3 đáp án trên
Câu 5: Yếu tố nào dưới đây được dùng để trang trí, làm tăng vẻ đẹp và tạo hiệu ứng thẩm mĩ cho trang phục?
	A. Đường nét, họa tiết	B. Chất liệu
	C. Kiểu dáng	D. Màu sắc
Câu 6: Một bóng đèn LED có thông số kĩ thuật như sau: 110V – 5W. Hỏi bóng đèn đó có công suất định mức là bao nhiêu?
	A. 100W và 5 W	B. 110 W	C. 110 W hoặc 5 W	D. 5 W
Câu 7: Van thoát hơi trên nắp nồi cơm điện có chức năng
	A. Hiển thị trạng thái hoạt động của nồi cơm điện
	B. Cung cấp nhiệt cho nồi
	C. Đáp án khác
	D. Điều chỉnh áp suất trong nồi cơm điện
Câu 8: Cách sử dụng, bảo quản trang phục nào sau đây là không nên?
	A. Sử dụng trang phục lấp lánh, đắt tiền để tăng thêm vẻ đẹp cho bản thân
	B. Sử dụng trang phục phù hợp với hoạt động, công việc và hoàn cảnh xã hội
	C. Biết mặc thay đổi, phối hợp áo và quần hợp lí
	D. Bảo quản trang phục đúng kĩ thuật sẽ giữ được vẻ đẹp, độ bền của trang phục
Câu 9: Nguyên lí làm việc của nồi cơm điện thực hiện theo sơ đồ nào sau đây?
	A. Nguồn điện → Nồi nấu → Bộ phận điều khiển → Bộ phận sinh nhiệt
	B. Nguồn điện → Bộ phận điều khiển → Bộ phận sinh nhiệt → Nồi nấu.
	C. Nguồn điện  → Bộ phận sinh nhiệt  → Bộ phận điều khiển → Nồi nấu
	D. Nguồn điện  → Bộ phận sinh nhiệt → Nồi nấu → Bộ phận điều khiển
Câu 10: Yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến sự thay đổi của thời trang?
	A. Sự phát triển của khoa học và công nghệ
	B. Văn hóa
	C. Giáo dục
	D. Sự phát triển kinh tế
Câu 11: Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về lựa chọn đồ dùng điện trong gia đình?
	A. Lựa chọn loại có khả năng tiết kiệm điện
	B. Lựa chọn các thương hiệu và cửa hàng uy tín
	C. Lựa chọn loại cao cấp nhất, có giá cả đắt nhất
	D. Lựa chọn loại có thông số kĩ thuật và tính năng phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình
Câu 12: Loại đèn điện nào tiết kiệm điện năng nhất?
	A. Đèn LED	B. Đèn compact	C. Đèn sợi đốt	D. Đèn huỳnh quang
Câu 13: Khi lựa chọn nồi cơm điện cần quan tâm đến:
	A. Chức năng của nồi	B. Dung tích nồi
	C. Sở thích	D. Dung tích và chức năng của nồi
Câu 14: “Khai thác yếu tố văn hóa, truyền thống trong dân gian, dân tộc” là đặc điểm của phong cách thời trang nào?
	A. Thể thao	B. Lãng mạn	C. Cổ điển	D. Dân gian
Câu 15: “Người ta thiết kế công trình/ Tôi đây thiết kế áo mình, áo ta” nói về nghề nào dưới đây?
	A. Kiến trúc sư	B. Kỹ sư xây dựng
	C. Kinh doanh quần áo	D. Thiết kế thời trang
Câu 16: Bộ phận nào của nồi cơm điện có thể được phủ một lớp chống dính?
	A. Nắp nồi	B. Bộ phận điều khiển
	C. Thân nồi	D. Nồi nấu
Câu 17: Đồ dùng điện trong gia đình là:
	A. Các sản phẩm công nghệ	B. Hoạt động bằng năng lượng điện
	C. Phục vụ sinh hoạt trong gia đình	D. Cả 3 đáp án trên
Câu 18: Khi sử dụng nồi cơm điện cần lưu ý gì?
	A. Có thể nấu quá lượng gạo quy định
	B. Đặt nồi cơm điện ở nơi khô ráo, thoáng mát
	C. Dùng tay che van thoát hơi của nồi cơm điện khi nồi đang nấu
	D. Có thể mở nắp nồi để kiểm tra cơm khi đang nấu
Câu 19: Đồ dùng nào sau đây không phải là đồ dùng điện trong gia đình?
	A. Xe đạp	B. Bàn là	C. Máy xay sinh tố	D. Máy sấy
Câu 20: Loại bóng đèn tiêu thụ nhiều điện năng nhất là
	A. Huỳnh quang	B. Sợi đốt	C. LED	D. Compact

II. Tự luận (5 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Nêu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của bóng đèn sợi đốt.
Câu 2: (2 điểm) Nêu cấu tạo của nồi cơm điện? Trình bày cách nấu cơm bằng nồi cơm điện.
Câu 3: (1 điểm) Bảng dưới là các thông tin về độ sáng, công suất tiêu thụ và giá thành của một số loại bóng đèn sử dụng nguồn điện 220V
	Độ sáng (lm)
	Bóng đèn sợi đốt
	Bóng đèn compact
	Bóng đèn LED

	
	Công suất (W)
	Giá thành (VNĐ)
	Công suất (W)
	Giá thành (VNĐ)
	Công suất (W)
	Giá thành (VNĐ)

	220
	25
	8 000
	6
	24 000
	3
	35 000

	400
	40
	10 000
	9
	35 000
	5
	50 000

	700
	60
	14 000
	12
	50 000
	7
	60 000


Một đèn học đang sử dụng loại bóng đèn sợi đốt có thông số kĩ thuật 220 V – 60 W
Nếu bóng này bị hỏng, loại bóng đèn nào có thể được lựa chọn để thay thế? Tại sao?

Chúc các em làm bài tốt!
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	Mã đề: 03



I. Trắc nghiệm (5 điểm): Hãy chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Đồ dùng nào sau đây không phải là đồ dùng điện trong gia đình?
	A. Máy xay sinh tố	B. Máy sấy	C. Bàn là	D. Xe đạp
Câu 2: Một bóng đèn LED có thông số kĩ thuật như sau: 110V – 5W. Hỏi bóng đèn đó có công suất định mức là bao nhiêu?
	A. 5 W	B. 110 W	C. 100W và 5 W	D. 110 W hoặc 5 W
Câu 3: “Người ta thiết kế công trình/ Tôi đây thiết kế áo mình, áo ta” nói về nghề nào dưới đây?
	A. Kiến trúc sư	B. Kinh doanh quần áo
	C. Kỹ sư xây dựng	D. Thiết kế thời trang
Câu 4: Loại bóng đèn tiêu thụ nhiều điện năng nhất là
	A. Huỳnh quang	B. Compact	C. Sợi đốt	D. LED
Câu 5: Cách sử dụng, bảo quản trang phục nào sau đây là không nên?
	A. Bảo quản trang phục đúng kĩ thuật sẽ giữ được vẻ đẹp, độ bền của trang phục
	B. Sử dụng trang phục lấp lánh, đắt tiền để tăng thêm vẻ đẹp cho bản thân
	C. Biết mặc thay đổi, phối hợp áo và quần hợp lí
	D. Sử dụng trang phục phù hợp với hoạt động, công việc và hoàn cảnh xã hội
Câu 6: Bộ phận nào của nồi cơm điện có thể được phủ một lớp chống dính?
	A. Nồi nấu	B. Thân nồi
	C. Nắp nồi	D. Bộ phận điều khiển
Câu 7: Van thoát hơi trên nắp nồi cơm điện có chức năng
	A. Đáp án khác
	B. Hiển thị trạng thái hoạt động của nồi cơm điện
	C. Cung cấp nhiệt cho nồi
	D. Điều chỉnh áp suất trong nồi cơm điện
Câu 8: Loại đèn điện nào tiết kiệm điện năng nhất?
	A. Đèn compact	B. Đèn LED	C. Đèn sợi đốt	D. Đèn huỳnh quang
Câu 9: Loại trang phục nào có kiểu dáng đơn giản, rộng, dễ hoạt động; thường có màu sẫm, được may từ vải sợi bông?
	A. Trang phục ở nhà	B. Trang phục đi học
	C. Trang phục dự lễ hội	D. Trang phục lao động
Câu 10: Khi sử dụng nồi cơm điện cần lưu ý gì?
	A. Có thể nấu quá lượng gạo quy định
	B. Có thể mở nắp nồi để kiểm tra cơm khi đang nấu
	C. Đặt nồi cơm điện ở nơi khô ráo, thoáng mát
	D. Dùng tay che van thoát hơi của nồi cơm điện khi nồi đang nấu
Câu 11: Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về lựa chọn đồ dùng điện trong gia đình?
	A. Lựa chọn loại có thông số kĩ thuật và tính năng phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình
	B. Lựa chọn các thương hiệu và cửa hàng uy tín
	C. Lựa chọn loại cao cấp nhất, có giá cả đắt nhất
	D. Lựa chọn loại có khả năng tiết kiệm điện
Câu 12: Yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến sự thay đổi của thời trang?
	A. Giáo dục
	B. Sự phát triển của khoa học và công nghệ
	C. Sự phát triển kinh tế
	D. Văn hóa
Câu 13: Việc lựa chọn trang phục cần dựa trên những yếu tố nào?
	A. Điều kiện tài chính, mốt thời trang.
	B. Vóc dáng cơ thể, lứa tuổi, mục đích sử dụng, sở thích, điều kiện làm việc, tài chính.
	C. Lứa tuổi, điều kiện làm việc, mốt thời trang.
	D. Khuôn mặt, lứa tuổi, mục đích sử dụng.
Câu 14: Nguyên lí làm việc của nồi cơm điện thực hiện theo sơ đồ nào sau đây?
	A. Nguồn điện → Nồi nấu → Bộ phận điều khiển → Bộ phận sinh nhiệt
	B. Nguồn điện  → Bộ phận sinh nhiệt → Nồi nấu → Bộ phận điều khiển
	C. Nguồn điện  → Bộ phận sinh nhiệt  → Bộ phận điều khiển → Nồi nấu
	D. Nguồn điện → Bộ phận điều khiển → Bộ phận sinh nhiệt → Nồi nấu.
Câu 15: Yếu tố nào dưới đây được dùng để trang trí, làm tăng vẻ đẹp và tạo hiệu ứng thẩm mĩ cho trang phục?
	A. Màu sắc	B. Chất liệu
	C. Đường nét, họa tiết	D. Kiểu dáng
Câu 16: Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng điện, cần lưu ý:
	A. Không chạm vào ổ cắm điện	B. Cả 3 đáp án trên
	C. Không chạm vào những nơi hở điện	D. Không chạm vào dây điện trần
Câu 17: Khi lựa chọn nồi cơm điện cần quan tâm đến:
	A. Chức năng của nồi	B. Dung tích và chức năng của nồi
	C. Dung tích nồi	D. Sở thích
Câu 18: “Khai thác yếu tố văn hóa, truyền thống trong dân gian, dân tộc” là đặc điểm của phong cách thời trang nào?
	A. Cổ điển	B. Thể thao	C. Lãng mạn	D. Dân gian
Câu 19: Mùa đông, bác nông dân muốn thắp sáng điện để sưởi ấm cho đàn gà. Bác nên sử dụng loại bóng đèn nào để nhiệt tỏa ra là nhiều nhất?
	A. Huỳnh quang	B. Sợi đốt	C. LED	D. Compact
Câu 20: Đồ dùng điện trong gia đình là:
	A. Hoạt động bằng năng lượng điện	B. Các sản phẩm công nghệ
	C. Phục vụ sinh hoạt trong gia đình	D. Cả 3 đáp án trên 

II. Tự luận (5 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Nêu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của bóng đèn sợi đốt.
Câu 2: (2 điểm) Nêu cấu tạo của nồi cơm điện? Trình bày cách nấu cơm bằng nồi cơm điện.
Câu 3: (1 điểm) Bảng dưới là các thông tin về độ sáng, công suất tiêu thụ và giá thành của một số loại bóng đèn sử dụng nguồn điện 220V
	Độ sáng (lm)
	Bóng đèn sợi đốt
	Bóng đèn compact
	Bóng đèn LED

	
	Công suất (W)
	Giá thành (VNĐ)
	Công suất (W)
	Giá thành (VNĐ)
	Công suất (W)
	Giá thành (VNĐ)

	220
	25
	8 000
	6
	24 000
	3
	35 000

	400
	40
	10 000
	9
	35 000
	5
	50 000

	700
	60
	14 000
	12
	50 000
	7
	60 000


Một đèn học đang sử dụng loại bóng đèn sợi đốt có thông số kĩ thuật 220 V – 60 W
Nếu bóng này bị hỏng, loại bóng đèn nào có thể được lựa chọn để thay thế? Tại sao?

Chúc các em làm bài tốt!

	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS BỒ ĐỀ
NĂM HỌC 2022 - 2023
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN: Công nghệ 6
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: ……./04/2023



	Mã đề: 04



I. Trắc nghiệm (5 điểm): Hãy chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: “Người ta thiết kế công trình/ Tôi đây thiết kế áo mình, áo ta” nói về nghề nào dưới đây?
	A. Kỹ sư xây dựng	B. Kiến trúc sư
	C. Thiết kế thời trang	D. Kinh doanh quần áo
Câu 2: Một bóng đèn LED có thông số kĩ thuật như sau: 110V – 5W. Hỏi bóng đèn đó có công suất định mức là bao nhiêu?
	A. 110 W hoặc 5 W	B. 100W và 5 W	C. 5 W	D. 110 W
Câu 3: Khi sử dụng nồi cơm điện cần lưu ý gì?
	A. Có thể mở nắp nồi để kiểm tra cơm khi đang nấu
	B. Dùng tay che van thoát hơi của nồi cơm điện khi nồi đang nấu
	C. Có thể nấu quá lượng gạo quy định
	D. Đặt nồi cơm điện ở nơi khô ráo, thoáng mát
Câu 4: Đồ dùng điện trong gia đình là:
	A. Hoạt động bằng năng lượng điện	B. Các sản phẩm công nghệ
	C. Phục vụ sinh hoạt trong gia đình	D. Cả 3 đáp án trên
Câu 5: Mùa đông, bác nông dân muốn thắp sáng điện để sưởi ấm cho đàn gà. Bác nên sử dụng loại bóng đèn nào để nhiệt tỏa ra là nhiều nhất?
	A. Huỳnh quang	B. Compact	C. Sợi đốt	D. LED
Câu 6: “Khai thác yếu tố văn hóa, truyền thống trong dân gian, dân tộc” là đặc điểm của phong cách thời trang nào?
	A. Thể thao	B. Lãng mạn	C. Dân gian	D. Cổ điển
Câu 7: Yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến sự thay đổi của thời trang?
	A. Giáo dục
	B. Sự phát triển kinh tế
	C. Sự phát triển của khoa học và công nghệ
	D. Văn hóa
Câu 8: Cách sử dụng, bảo quản trang phục nào sau đây là không nên?
	A. Biết mặc thay đổi, phối hợp áo và quần hợp lí
	B. Bảo quản trang phục đúng kĩ thuật sẽ giữ được vẻ đẹp, độ bền của trang phục
	C. Sử dụng trang phục lấp lánh, đắt tiền để tăng thêm vẻ đẹp cho bản thân
	D. Sử dụng trang phục phù hợp với hoạt động, công việc và hoàn cảnh xã hội
Câu 9: Việc lựa chọn trang phục cần dựa trên những yếu tố nào?
	A. Vóc dáng cơ thể, lứa tuổi, mục đích sử dụng, sở thích, điều kiện làm việc, tài chính.
	B. Khuôn mặt, lứa tuổi, mục đích sử dụng.
	C. Điều kiện tài chính, mốt thời trang.
	D. Lứa tuổi, điều kiện làm việc, mốt thời trang.
Câu 10: Đồ dùng nào sau đây không phải là đồ dùng điện trong gia đình?
	A. Xe đạp	B. Máy sấy	C. Bàn là	D. Máy xay sinh tố
Câu 11: Khi lựa chọn nồi cơm điện cần quan tâm đến:
	A. Dung tích và chức năng của nồi	B. Dung tích nồi
	C. Sở thích	D. Chức năng của nồi
Câu 12: Loại bóng đèn tiêu thụ nhiều điện năng nhất là
	A. Sợi đốt	B. LED	C. Compact	D. Huỳnh quang
Câu 13: Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng điện, cần lưu ý:
	A. Không chạm vào những nơi hở điện	B. Cả 3 đáp án trên
	C. Không chạm vào dây điện trần	D. Không chạm vào ổ cắm điện
Câu 14: Yếu tố nào dưới đây được dùng để trang trí, làm tăng vẻ đẹp và tạo hiệu ứng thẩm mĩ cho trang phục?
	A. Chất liệu	B. Đường nét, họa tiết
	C. Kiểu dáng	D. Màu sắc
Câu 15: Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về lựa chọn đồ dùng điện trong gia đình?
	A. Lựa chọn loại cao cấp nhất, có giá cả đắt nhất
	B. Lựa chọn loại có thông số kĩ thuật và tính năng phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình
	C. Lựa chọn loại có khả năng tiết kiệm điện
	D. Lựa chọn các thương hiệu và cửa hàng uy tín
Câu 16: Bộ phận nào của nồi cơm điện có thể được phủ một lớp chống dính?
	A. Nắp nồi	B. Bộ phận điều khiển
	C. Thân nồi	D. Nồi nấu
Câu 17: Nguyên lí làm việc của nồi cơm điện thực hiện theo sơ đồ nào sau đây?
	A. Nguồn điện  → Bộ phận sinh nhiệt → Nồi nấu → Bộ phận điều khiển
	B. Nguồn điện  → Bộ phận sinh nhiệt  → Bộ phận điều khiển → Nồi nấu
	C. Nguồn điện → Nồi nấu → Bộ phận điều khiển → Bộ phận sinh nhiệt
	D. Nguồn điện → Bộ phận điều khiển → Bộ phận sinh nhiệt → Nồi nấu.
Câu 18: Van thoát hơi trên nắp nồi cơm điện có chức năng
	A. Điều chỉnh áp suất trong nồi cơm điện
	B. Cung cấp nhiệt cho nồi
	C. Đáp án khác
	D. Hiển thị trạng thái hoạt động của nồi cơm điện
Câu 19: Loại trang phục nào có kiểu dáng đơn giản, rộng, dễ hoạt động; thường có màu sẫm, được may từ vải sợi bông?
	A. Trang phục lao động	B. Trang phục đi học
	C. Trang phục dự lễ hội	D. Trang phục ở nhà
Câu 20: Loại đèn điện nào tiết kiệm điện năng nhất?
	A. Đèn compact	B. Đèn LED	C. Đèn sợi đốt	D. Đèn huỳnh quang

II. Tự luận (5 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Nêu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của bóng đèn sợi đốt.
Câu 2: (2 điểm) Nêu cấu tạo của nồi cơm điện? Trình bày cách nấu cơm bằng nồi cơm điện.
Câu 3: (1 điểm) Bảng dưới là các thông tin về độ sáng, công suất tiêu thụ và giá thành của một số loại bóng đèn sử dụng nguồn điện 220V
	Độ sáng (lm)
	Bóng đèn sợi đốt
	Bóng đèn compact
	Bóng đèn LED

	
	Công suất (W)
	Giá thành (VNĐ)
	Công suất (W)
	Giá thành (VNĐ)
	Công suất (W)
	Giá thành (VNĐ)

	220
	25
	8 000
	6
	24 000
	3
	35 000

	400
	40
	10 000
	9
	35 000
	5
	50 000

	700
	60
	14 000
	12
	50 000
	7
	60 000


Một đèn học đang sử dụng loại bóng đèn sợi đốt có thông số kĩ thuật 220 V – 60 W
Nếu bóng này bị hỏng, loại bóng đèn nào có thể được lựa chọn để thay thế? Tại sao?

Chúc các em làm bài tốt!

	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS BỒ ĐỀ
NĂM HỌC 2022 - 2023
	HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM  CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN: Công nghệ 6



I. Trắc nghiệm (5 điểm)
Mỗi câu đúng 0,25 điểm
	Mã đề: 01



	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10

	D
	A
	C
	C
	A
	A
	C
	D
	D
	C

	Câu 11
	Câu 12
	Câu 13
	Câu 14
	Câu 15
	Câu 16
	Câu 17
	Câu 18
	Câu 19
	Câu 20

	C
	B
	B
	D
	D
	D
	D
	C
	D
	B



	Mã đề: 02



	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10

	D
	B
	A
	D
	A
	D
	D
	A
	B
	C

	Câu 11
	Câu 12
	Câu 13
	Câu 14
	Câu 15
	Câu 16
	Câu 17
	Câu 18
	Câu 19
	Câu 20

	C
	A
	D
	D
	D
	D
	D
	B
	A
	B



	Mã đề: 03



	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10

	D
	A
	D
	C
	B
	A
	D
	B
	D
	C

	Câu 11
	Câu 12
	Câu 13
	Câu 14
	Câu 15
	Câu 16
	Câu 17
	Câu 18
	Câu 19
	Câu 20

	C
	A
	B
	D
	C
	B
	B
	D
	B
	D



	Mã đề: 04



	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10

	C
	C
	D
	D
	C
	C
	A
	C
	A
	A

	Câu 11
	Câu 12
	Câu 13
	Câu 14
	Câu 15
	Câu 16
	Câu 17
	Câu 18
	Câu 19
	Câu 20

	A
	A
	B
	B
	A
	D
	D
	A
	A
	B



II. Tự luận (5 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Biểu điểm

	1
	- Cấu tạo của bóng đèn sợi đốt gồm: bóng thuỷ tinh, sợi đốt (dây tóc) và đuôi đèn
	1 điểm


	
	- Nguyên lý hoạt động: Khi có dòng điện chạy trong sợi đốt -> sợi đốt nóng lên đến nhiệt độ rất cao và phát sáng
	1 điểm

	2
	- Cấu tạo của nồi cơm điện: nắp nồi, thân nồi, nồi nấu, bộ phận sinh nhiệt, bộ phận điều khiển
	1 điểm

	
	- Cách nấu cơm bằng nồi cơm điện: 
+ Chuẩn bị: Vo gạo và điều chỉnh lượng nước vừa đủ; lau khô mặt ngoài của nồi nấu bằng khăn mềm; kiểm tra và làm sạch mặt của mâm nhiệt; đặt nồi nấu khít với mặt trong của thân nồi và đóng nắp.
+ Nấu cơm: Cắm điện và bật công tắc ở chế độ nấu; khi cơm cạn nước, đèn báo chuyển về chế độ giữ ấm; rút phích điện của nồi cơm điện ra khỏi ổ lấy điện và mang đi sử dụng.
	1 điểm

	3
	- Đèn sợi đốt có thông số kĩ thuật 220 V – 60 W có độ sáng 400lm, ta sẽ chọn đèn thay thế có độ sáng tương ứng 
	0,5 điểm

	
	- Lựa chọn đèn LED có công suất 5W với giá 50 000 VNĐ vì có độ sáng 400lm, tuy giá thành cao nhưng tiết kiệm điện nhất và có tuổi thọ lâu nhất
	0,5 điểm






	BGH
	TTCM




Đỗ Thị Thúy Giang
	NTCM




Nguyễn Thị Minh Trang
	GV RA ĐỀ




Nguyễn Linh Chi



